
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

216008-6 Bi hãm 4 4304 Jig Saw 061 1

216008-6 Bi hãm 4 4304Z JIG SAW 054 1

216008-6 Bi hãm 4 4305 Jig Saw 047 1

216008-6 Bi hãm 4 4324 Jig Saw 006 1

216008-6 Bi hãm 4 4328 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

008 1

216008-6 Bi hãm 4 4329 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

008 1

216008-6 Bi hãm 4 5007MG Circular Saw 079 1

216008-6 Bi hãm 4 5007N Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

079 1

216008-6 Bi hãm 4 5007NF Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

079 1

216008-6 Bi hãm 4 5008MG Circular Saw 079 1

216008-6 Bi hãm 4 5012B Chain Saw 016-1 1

216008-6 Bi hãm 4 5012B Chain Saw 016-2 1

216008-6 Bi hãm 4 5016B Chain Saw 079-1 1

216008-6 Bi hãm 4 5016B Chain Saw 079-2 1

216008-6 Bi hãm 4 6805BV Screwdriver 009 1

216008-6 Bi hãm 4 6820V Drywall Screwdriver 050 3

216008-6 Bi hãm 4 6827 Screwdriver 009 1

216008-6 Bi hãm 4 6841R Auto Feed Screwdriver 056 3

216008-6 Bi hãm 4 6846 Auto Feed Screwdriver 056 3

216008-6 Bi hãm 4 6904VH Impact Wrench 016 25

216008-6 Bi hãm 4 6905B Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

004 20

216008-6 Bi hãm 4 6905H Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

007 31

216008-6 Bi hãm 4 6906 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

008 30

216008-6 Bi hãm 4 6908D CORDLESS IMPACT DRIVER 019 21

216008-6 Bi hãm 4 BFR540 Cordless Auto Feed Screwdriver 058 3

216008-6 Bi hãm 4 BFR550 Cordless Auto Feed Screwdriver 058 3

216008-6 Bi hãm 4 BFR750 Cordless Auto Feed Screwdriver 058 3

216008-6 Bi hãm 4 BFS440 Cordless Screwdriver 025 3

216008-6 Bi hãm 4 BFS441 Cordless Screwdriver 015 3

216008-6 Bi hãm 4 BFS450 Cordless Screwdriver 025 3

216008-6 Bi hãm 4 BFS451 Cordless Screwdriver 015 3

216008-6 Bi hãm 4 BTW450 Cordless Impact Wrench 018 29

216008-6 Bi hãm 4 BUC250 Cordless Chain Saw 065 1

216008-6 Bi hãm 4 DFR452 Máy Bắt Vít Tự Động Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

045 3

216008-6 Bi hãm 4 DFR453 Cordless Auto Feed Screwdriver 045 3

216008-6 Bi hãm 4 DFR540 Cordless Auto Feed Screwdriver 058 3

216008-6 Bi hãm 4 DFR550 Cordless Auto Feed Screwdriver 058 3

216008-6 Bi hãm 4 DFR551 Máy Bắt Vít Tự Động Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

045 3

216008-6 Bi hãm 4 DFR552 Cordless Auto Feed Screwdriver 045 3

216008-6 Bi hãm 4 DFR750 Cordless Auto Feed Screwdriver 058 3

216008-6 Bi hãm 4 DFS250 Máy Bắt Vít chạy Pin 016 3

216008-6 Bi hãm 4 DFS440 Cordless Screwdriver 025 3

216008-6 Bi hãm 4 DFS450 Cordless Screwdriver 025 3



216008-6 Bi hãm 4 DFS451 Cordless Screwdriver 015 3

216008-6 Bi hãm 4 DFS452 Cordless Screwdriver 016 3

216008-6 Bi hãm 4 DGP180 Máy Bơm Mỡ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 046 1

216008-6 Bi hãm 4 DHS780 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 079 1

216008-6 Bi hãm 4 DHS781 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 079 1

216008-6 Bi hãm 4 DHS900 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 089 1

216008-6 Bi hãm 4 DHS901 Cordless Circular Saw 099 1

216008-6 Bi hãm 4 DJV184 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 052 1

216008-6 Bi hãm 4 DJV185 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 047 1

216008-6 Bi hãm 4 DJV186 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 002 1

216008-6 Bi hãm 4 DLS600 Máy Cắt Đa năng chạy Pin 149 1

216008-6 Bi hãm 4 DTW450 Cordless Impact Wrench 018 29

216008-6 Bi hãm 4 EA3201S Petrol Chain Saw 162 1

216008-6 Bi hãm 4 EA3203S Petrol Chain Saw 162 1

216008-6 Bi hãm 4 EA3503S Petrol Chain Saw 169 1

216008-6 Bi hãm 4 FS2300 Drywall Screwdriver 016 3

216008-6 Bi hãm 4 FS2700 Screwdriver 014 1

216008-6 Bi hãm 4 FS2701 Screwdriver 014 1

216008-6 Bi hãm 4 FS4300 Drywall Screwdriver 017 3

216008-6 Bi hãm 4 FS6300 Drywall Screwdriver 017 3

216008-6 Bi hãm 4 HR2510 ROTARY HAMMER 25MM 038 1

216008-6 Bi hãm 4 HS003G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 078 1

216008-6 Bi hãm 4 HS009G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 082 1

216008-6 Bi hãm 4 HS010G Cordless Circular Saw 096 1

216008-6 Bi hãm 4 HS011G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 082 1

216008-6 Bi hãm 4 HS012G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 057 1

216008-6 Bi hãm 4 JV0600 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

007 1

216008-6 Bi hãm 4 JV100D Cordless Jig Saw 008 1

216008-6 Bi hãm 4 JV101D Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 008 1

216008-6 Bi hãm 4 JV102D Máy cưa lọng chạy pin 054 1

216008-6 Bi hãm 4 JV103D Máy cưa lọng chạy pin 054 1

216008-6 Bi hãm 4 JV143D Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 008 1

216008-6 Bi hãm 4 JV183D Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 008 1

216008-6 Bi hãm 4 KP0810 Máy bào 005 2

216008-6 Bi hãm 4 KP0810C Máy bào 005 2

216008-6 Bi hãm 4 M4301 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

008 1

216008-6 Bi hãm 4 MT431 Jig Saw 008 1

216008-6 Bi hãm 4 TEY1201 Petrol Chain Saw 162 1

216008-6 Bi hãm 4 TW0350 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

011 19

216008-6 Bi hãm 4 UC250D Cordless Chain Saw 065 1

216008-6 Bi hãm 4 UC3020A Chain Saw 074 1

216008-6 Bi hãm 4 UC3020A1 Chain Saw 074 1

216008-6 Bi hãm 4 UC4020A Chain Saw 074 1
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